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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Thực hành quyền công tố là một trong hai chức năng của Viện kiểm sát 

nhân dân (VKSND) đã được hiến định. Hiến pháp năm 2013 ghi nhận “VKSND 

thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” (Điều 107). Thực hành 

quyền công tố trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối 

với người phạm tội, do VKSND thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, 

xét xử vụ án hình sự nhằm bảo đảm mọi hành vi phạm tội, người phạm tội phải 

được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội 

phạm và người phạm tội; đồng thời, không để người bị khởi tố, bị bắt, tạm giữ, 

tạm giam bị hạn chế quyền con người, quyền công dân.  

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, Kiểm sát viên tham gia 

với tư cách là người đại diện VKSND thay mặt Nhà nước để thực hành quyền 

công tố nhằm buộc tội bị cáo. Khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét 

xử các vụ án hình sự, Kiểm sát viên có các nhiệm vụ và quyền hạn như công bố 

cáo trạng, quyết định của VKSND liên quan đến việc giải quyết vụ án tại phiên 

tòa; tham gia xét hỏi, thực hiện việc luận tội đối với bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm; 

tranh luận với người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác tại phiên 

tòa sơ thẩm. Thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự nhằm truy tố, buộc tội người có hành vi phạm tội ra trước 

Toà án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm không để lọt kẻ phạm tội và 

làm oan người vô tội. 

Thời gian qua Đảng đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm 

chất lượng thực hành quyền công tố nói chung và thực hành quyền công tố của 

Viện kiểm sát trong hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự nói riêng. Nghị 

quyết số 08-NQ/TW ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng 
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tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” đã nêu rõ: “Viện kiểm sát các cấp thực 

hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động 

tư pháp. Hoạt động công tố phải được thực hiện ngay từ khi khởi tố vụ án và 

trong quá trình tố tụng nhằm đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan 

người vô tội... Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải 

cách tư pháp đến năm 2020, Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành 

trung ương Đảng khóa X đặt ra yêu cầu đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải 

cách tư pháp đến năm 2020 phải bảo đảm các điều kiện cho VKSND thực hiện 

tốt chức năng thực hành quyền công tố. Những quan điểm đó đã được thể chế 

hóa trong Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2003, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát, thời gian qua, nhìn 

chung VKSND đã thực hiện tố chức năng thực hành quyền công tố tại phiên tòa 

xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự, góp phần to lớn trong đấu tranh phòng chống 

tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con 

người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn 

tại nhiều thiếu sót, hạn chế. Tình trạng oan, sai trong hoạt động xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự của Tòa án vẫn diễn ra. Nhiều vụ án sơ thẩm hình sự Tòa án trả hồ 

sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung do truy tố chưa đúng người, đúng tội. 

Một số vụ án phán quyết của Tòa án khác với những nội dung thực hành quyền 

công tố, hay Viện kiểm sát truy tố bị cáo nhưng Toà án tuyên bị cáo không phạm 

tội. Điều đó cho thấy chất lượng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại 

một số phiên tòa xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự chưa thật sự bảo đảm. 

Trên phương diện nghiên cứu, chủ đề chất lượng thực hành quyền công tố 

của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự không phải 

hoàn toàn mới. Tuy nhiên, những vấn đề lý luận căn bản của chất lượng thực 

hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đều 
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chưa được nhìn nhận một cách toàn diện và giải quyết thấu đáo; do đó, hệ thống 

các tiêu chí đánh giá chất lượng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại 

phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm chưa được nhận diện thật rõ nét. Thực trạng 

hoạt động lập pháp gần đây cho thấy, một số đạo luật liên quan đến tổ chức và 

hoạt động của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra chưa thể hiện đúng tinh 

thần của Hiến pháp năm 2013 về chức năng của các cơ quan tố tụng. Tương tự, 

việc định ra hay luật hóa những tiêu chí để đánh giá chất lượng thực hành quyền 

công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa chưa được quan tâm. 

Cải cách tư pháp ở Việt Nam đang đặt ra những yêu cầu mới. Viện kiểm 

sát nhân dân thực hành quyền công tố góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền 

con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm 

pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Bối cảnh này đòi hỏi 

công tác thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm 

các vụ án hình sự phải không ngừng nâng cao chất lượng, bảo đảm chính xác, 

đúng pháp luật. Do vậy, nghiên cứu vấn đề chất lượng thực hành quyền công tố 

của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm lại càng có ý nghĩa hết 

sức cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Từ những lý do trên đây, nghiên cứu sinh 

chọn đề tài “Chất lượng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên 

tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam” làm 

luận án tiến sĩ luật học, chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật. 

2. Mục đích nhiệm vụ của luận án 

2.1. Mục đích của luận án 

Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng thực 

hành quyền công tố (THQCT) của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự sơ 

thẩm theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm, 

đưa ra những giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng THQCT của kiểm sát viên tại 

phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp. 



 4 

2.2. Nhiệm vụ của luận án 

Để thực hiện mục đích nêu trên, luận án có nhiệm vụ là: 

- Phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chất lượng THQCT của 

kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo yêu cầu cải cách tư pháp 

ở Việt Nam như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, tiêu chí đánh giá, những yếu tố 

bảo đảm và yêu cầu của cải cách tư pháp. 

- Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ kiểm sát viên và rút ra những ưu 

điểm, thuận lợi và khó khăn vướng mắc. 

- Đánh giá thực trạng chất lượng THQCT của kiểm sát viên tại phiên tòa 

xét xử hình sự sơ thẩm theo yêu cầu cải cách tư pháp. 

- Phân tích và đề xuất các quan điểm và đưa ra những giải pháp bảo đảm 

chất lượng THQCT của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo 

yêu cầu cải cách tư pháp. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Dưới góc độ lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, luận án tập trung 

nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng THQCT của kiểm 

sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo yêu cầu cải cách tư pháp ở 

Việt Nam. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về đối tượng: Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về chất lượng THQCT của kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. 

Không nghiên cứu chất lượng THQCT của kiểm sát viên tại phiên tòa phúc 

thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm. Luận án cũng không đề cập đến hoạt động 

thực tiễn của viện kiểm sát quân sự. 

- Về không gian: Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về 

chất lượng THQCT của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm trên 

phạm vi toàn quốc. 
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- Về thời gian: Những số liệu thống kê làm cơ sở đánh giá thực trạng hoạt 

động THQCT của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử hình sự tác giả sử dụng từ 

năm 2010 đến nay. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở lý luận: Luận án nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ 

nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, các quan 

điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách bộ máy nhà nước nói chung và 

cải cách tư pháp nói riêng. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu của chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó chú trọng các phương pháp kết hợp giữa 

lý luận và thực tiễn, phân tích và tổng hợp, quy nạp và diễn dịch, lịch sử cụ thể. 

Ngoài ra luận văn còn sử dụng một số phương pháp của các bộ môn khoa học 

khác như thống kê, so sánh, lý thuyết hệ thống... 

Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng ở chương 1 nhằm phân 

tích, đánh giá các công trình khoa học có liên quan đến đề tài. 

Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng ở chương 2 nhằm làm 

sáng tỏ những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài. 

Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp, lý thuyết hệ thống 

được sử dụng ở chương 3 trên cơ sở phương pháp luận của Triết học Mác-Lênin, 

nhằm đánh giá đúng thực trạng chất lượng thực hành quyền công tố của kiểm sát 

viên tại phiên tòa xét xử hình sự. 

Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp - diễn dịch được sử 

dụng ở chương 4, để đề xuất các quan điểm, giải pháp phù hợp thực tế, khả thi 

nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của kiểm sát viên tại phiên 

tòa xét xử hình sự. 

5. Những điểm mới của luận án 

Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu toàn diện và hệ thống 

cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng thực hành quyền công tố của kiểm sát 


